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QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
_____________________________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Vị trí và chức năng 
1. Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia là tổ chức sự nghiệp khoa học cấp quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chức năng xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội; dự báo, cảnh báo tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế; cung ứng dịch vụ công theo quy định của pháp luật. 

2. Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và trụ sở chính tại thành phố Hà Nội; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 
Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Tổ chức điều tra, thu nhập thông tin kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế.

2. Phân tích, tổng hợp thông tin phản hồi và đánh giá tác động của cơ chế, chính sách pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Cung cấp thông tin phục vụ quá trình hoạch định chính sách, quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội. 

4. Dự báo tình hình kinh tế - xã hội hàng năm và trong từng thời kỳ kế hoạch; tổng hợp và phân tích những biến động bất thường về kinh tế - xã hội để đưa ra các cảnh báo và kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước điều chỉnh chính sách trong quá trình thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

5. Tổ chức xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về kinh tế - xã hội. 

6. Thực hiện cung ứng dịch vụ công:

a) Triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực: thông tin kinh tế - xã hội, dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội và các nghiên cứu khoa học khác theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện hoạt động tư vấn về các lĩnh vực dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội;

c) Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực thông tin kinh tế - xã hội, dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội;

d) Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm, công trình nghiên cứu khoa học, tài liệu nghiên cứu về thông tin kinh tế - xã hội, dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật.

7. Nghiên cứu lý luận và phương pháp luận dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội.

8. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin kinh tế - xã hội, dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội theo phân công của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

9. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao và theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức 
1. Ban Nguồn và Phát triển thông tin;

2. Ban Tổng hợp;

3. Ban Phân tích và dự báo;

4. Ban Kinh tế thế giới;

5. Ban Thông tin doanh nghiệp và thị trường;

6. Ban Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin;

7. Văn phòng;

8. Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh;

9. Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội.

Điều 4. Lãnh đạo 
1. Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. 

2. Giám đốc và các Phó Giám đốc do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật. 

3. Giám đốc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2010.

Bãi bỏ Quyết định số 186/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Trung tâm Thông tin và Dự báo KT - XH quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, TCCV (5b) . 
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